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TÓM TẮT THÁNG 8/2023 

 

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 

2023-2024 đạt 690,3 triệu tấn, giảm 4,4 triệu tấn so với dự báo trước đó và thấp hơn 5,8 
triệu tấn so với niên vụ 2022-2023, đây cũng là năm sụt giảm thứ hai liên tiếp của nguồn 

cung gạo toàn cầu.  

USDA hạ dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm dương lịch 2023 xuống mức 53,1 triệu 

tấn, giảm 3 triệu tấn so với tấn so với kỷ lục của năm 2022. Chủ yếu do xuất khẩu của Ấn Độ 
giảm 2,1 triệu tấn sau các lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu gạo của nước này. 

Chỉ số giá gạo toàn cầu tháng 8 chạm mức cao nhất trong 15 năm qua, tăng 9,8% so với 

tháng trước lên 142,4 điểm nhưng đã phần nào hạ nhiệt vào đầu tháng 9. 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam bật tăng mạnh trong tháng 8 sau khi Ấn Độ ban hành lệnh 

cấm xuất khẩu gạo non-basmati. Luỹ kế trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã vượt qua Thái 
Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với khối lượng đạt 5,81 triệu tấn, trị 

giá 3,16 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng và tăng 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các thị trường lớn như Philippines, Trung Quốc… đều 

tăng trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023. Đặc biệt, một số thị trường ghi nhận mức 
tăng trưởng đột biến như Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Chile, Senegal… 

Trong tháng 8, giá gạo xuất khẩu của nước ta đã tăng vọt 8% so với tháng trước và cao hơn 
25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt bình quân 593 USD/tấn. Bình quân 8 tháng đầu năm, 

giá xuất khẩu bình quân gạo đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 544 USD/tấn.  

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến 
ngày 7/9 giá lúa gạo tại thị trường trong nước đã hạ nhiệt và giảm từ 2 - 4% so với một 

tháng trước. Mặc dù vậy, mức giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 40 – 60% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Việt Nam đã nhập khẩu 44.134 tấn gạo từ Ấn Độ trong tháng 7, giảm 24,4% so với tháng 
trước và giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2022. Với việc Ấn Độ ban hành một loạt các biện 

pháp kiểm soát xuất khẩu gạo trong thời gian gần đây, nhập khẩu gạo của Việt Nam từ thị 
trường này nhiều khả năng sẽ còn giảm trong thời gian tới. 
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PHẦN I: 

 

 

 
Giá gạo thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm vào tháng 8, nhưng sau đó đã hạ nhiệt 

trong những tuần gần đây khi các hoạt động giao dịch có phần chậm lại. Trong khi đó, báo cáo 
của USDA cho thấy nguồn cung gạo toàn cầu dự kiến tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp trong vụ 

2023-2024.   

 

1. Sản xuất – Tiêu thụ 

Sản xuất: 

Trong báo cáo tháng 9, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong 

niên vụ 2022-2023 lên mức 513,5 triệu tấn (xay xát), tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo trước nhưng 
giảm 0,3 triệu tấn so với niên vụ 2021-2022.  

Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023-2024 dự kiến đạt kỷ lục 518,1 triệu tấn, giảm 2,9 triệu tấn so 
với dự báo trước nhưng tăng 4,5 triệu tấn so với niên vụ 2022-2023.  

Australia, Myanmar, Trung Quốc, Ai Cập, Liên minh Châu Âu, Indonesia, Pakistan, Nga, Sri Lanka, 

Tanzania và Mỹ đóng góp lớn mức tăng sản lượng gạo toàn cầu dự kiến trong niên vụ 2023-2024.  

Ngược lại, sản lượng gạo của Ấn Độ dự báo sẽ giảm 4 triệu tấn ở Ấn Độ xuống còn 132 triệu tấn 

trong niên vụ 2023-2024, do lượng mưa yếu trong tháng 8 dự kiến sẽ làm giảm năng suất vụ kharif, 
vụ mùa thường chiếm khoảng 85% tổng sản lượng gạo của Ấn Độ.  

Tương tự, sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến giảm 1,4 triệu tấn xuống còn 19,5 triệu tấn. Thời 

điểm bắt đầu mùa mưa năm 2023 vào tháng 5 bị trì hoãn 2-3 tuần, dẫn đến lượng nước cung cấp 
cho vụ mùa khô sắp tới thấp. 

Ngoài ra, sản lượng được dự báo sẽ tiếp tục giảm ở Nhật Bản và Hàn Quốc do đa dạng hóa chế độ 

ăn uống, dân số giảm và già đi. Một số nước khác như Mali, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela cũng 
được dự báo sản lượng giảm vào năm tới. 

Như vậy, tổng nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 2023-2024 dự kiến đạt 690,3 triệu tấn (bao gồm 
sản lượng và tồn kho đầu vụ), giảm 4,4 triệu tấn so với dự báo trước đó và thấp hơn 5,8 triệu tấn so 

với niên vụ 2022-2023, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp nguồn cung gạo toàn cầu giảm.  
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Nguồn cung giảm so với niên vụ trước do tồn kho chuyển tiếp từ niên vụ 2022-2023 sang niên vụ 
2023-2024 giảm 10,2 triệu tấn, xuống còn 172,2 triệu tấn. Con số này vượt xa so với mức tăng sản 

lượng dự kiến vào khoảng 4,5 triệu tấn trong năm 2023-2024.  

Trung Quốc chiếm phần lớn sự sụt giảm về tồn kho đầu kỳ niên vụ 2023-2024, với mức giảm 6,4 
triệu tấn xuống còn 106,6 triệu tấn. Lượng hàng tồn kho đầu kỳ của Ấn Độ cũng giảm 1 triệu tấn 

xuống còn 33 triệu tấn và lượng hàng tồn kho của Việt Nam giảm 0,9 triệu tấn xuống 1,56 triệu tấn. 
Ngược lại, tổn kho của Indonesia tăng 600.000 tấn lên 3,5 triệu tấn và Mỹ tăng 300.000 tấn lên 1,26 

triệu tấn. 

 

Tiêu thụ: 

Tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 được USDA nâng lên mức kỷ lục 523,8 triệu tấn, 
tăng 5 triệu tấn so với niên vụ trước đó. Bước sang niên vụ 2023-2024, tiêu thụ gạo toàn cầu dự 

kiến đạt 522,7 triệu tấn, giảm khoảng 1 triệu tấn so với niên vụ 2022-2023 và vượt sản lượng 4,6 
triệu tấn. 

Tiêu thụ gạo trong niên vụ 2023-2024 được điều chỉnh giảm đối với Angola, Bangladesh, Burkina 
Faso, Myanmar, Ghana và Việt Nam, và được bù đắp bằng sự gia tăng tại Cộng hòa Dominica, Ấn 

Độ, Indonesia và Mỹ. 

Với Ấn Độ, tiêu thụ gạo nội địa của nước này trong niên vụ 2023-2024 dự báo năm tăng 500.000 
tấn lên 115,5 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn mức 116 triệu tấn của niên vụ trước. Đồng thời USDA 

cũng nâng uớc tính tiêu thụ gạo năm 2022-2023 của Ấn Độ tăng 3 triệu tấn lên mức kỷ lục 116 triệu 
tấn dựa trên mức sử dụng nội địa cao hơn theo báo cáo tồn kho mới nhất của Chính phủ Ấn Độ. 

 

Tồn kho: 

Tồn kho cuối kỳ toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 dự kiến ở mức 167,6 triệu tấn, thấp hơn 4,2 triệu 
tấn so với dự báo trước đó và giảm 4,6 triệu tấn so với một năm trước đó. 

Ấn Độ chiếm phần lớn trong sự điều chỉnh giảm trong tháng này, với dự báo tồn kho cuối kỳ giảm 4 

triệu tấn xuống 32 triệu tấn. Mức tồn kho này thấp hơn 1 triệu tấn so với niên vụ trước. 

Dự báo tồn kho cuối kỳ niên vụ 2023-2024 của Trung Quốc đạt 105,1 triệu tấn, thấp hơn 1,5 triệu 
tấn so với một năm trước đó.  

Tồn kho cuối kỳ cũng được dự đoán sẽ giảm trong niên vụ 2023-2024 tại Thái Lan và Việt Nam, 
trong khi tồn kho cuối vụ của Mỹ được dự đoán sẽ tăng 378.000 tấn lên 1,37 triệu tấn, chủ yếu là 

do vụ mùa lớn hơn nhiều. 
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Thương mại: 

USDA hạ dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm dương lịch 2023 xuống mức 53,1 triệu tấn, 

giảm 3 triệu tấn so với tấn so với kỷ lục của năm 2022. Chủ yếu do xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm 
2,1 triệu tấn sau các lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu gạo của nước này, Pakistan giảm hơn 925.000 

tấn, Myanmar giảm 835.000 tấn, Trung Quốc giảm 772.000 tấn. Sự sụt giảm này được bù đắp một 
phần bởi sự gia tăng của Thái Lan (818.000 tấn) và Việt Nam (946.000 tấn)  

Về triển vọng năm 2024, USDA dự báo thương mại gạo đạt 52,1 triệu tấn, giảm 800.000 tấn so với 

dự báo trước đó và thấp hơn 1,5% so với năm 2023.  

Trong tháng này, xuất khẩu gạo năm 2024 của Ấn Độ dự báo giảm 1,5 triệu tấn so với dự báo trước 

xuống còn 17,5 triệu tấn và các lô hàng giảm từ Myanmar, trong khi xuất khẩu được điều chỉnh 
tăng đối với Pakistan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.  

Còn so với năm 2023, xuất khẩu gạo toàn cầu dự kiến sẽ giảm so với tại Brazil, Ấn Độ, Malaysia, 

Paraguay, Thái Lan và Việt Nam, nhưng lại được dự đoán sẽ tăng đối với Australia, Myanmar, 
Campuchia, Trung Quốc, Pakistan, Mỹ và Uruguay. 

Việc giảm đáng kể dự báo xuất khẩu năm 2024 của Ấn Độ chủ yếu dựa trên dự báo sản lượng nhỏ 
hơn và việc Ấn Độ có thể tiếp tục hạn chế xuất khẩu vào năm 2024.  

Trước đó, năm 2022 xuất khẩu gạo của Ấn Độ chiếm 40% thương gạo gạo toàn cầu, nhiều hơn 4 

nhà xuất khẩu lớn tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam, Pakistan, và Mỹ cộng lại. 

Bất chấp bức tranh ảm đạm về nguồn cung gạo, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết tình hình vẫn chưa 
đến mức khủng hoảng gạo như năm 2008. Mặc dù báo giá xuất khẩu tăng mạnh, giá vẫn chưa đạt 

Biểu đồ 1: Cung – cấu gạo thế giới từ niên vụ 2019-2020 đến 2023-2024. 



 

7 

 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 8/2023 

mức kỷ lục năm 2008 vì một số lý do. Cơ quan này cho rằng điều này là do Việt Nam tiếp tục xuất 
khẩu và các trường hợp ngoại lệ của Ấn Độ đối với lệnh cấm cho phép xuất khẩu gạo đồ và hoạt 

động thương mại giữa các chính phủ với quy mô nhỏ. Trong những tuần gần đây, giá bắt đầu giảm 
từ mức đỉnh. 

 

 

 

Về phía nhập khẩu, năm 2023 nhập khẩu gạo của Trung Quốc dự kiến giảm xuống còn 3,5 triệu tấn 

từ 6,1 triệu tấn của năm trước. 

Trong khi đó, nhập khẩu gạo của Indonesia tăng mạnh lên 2 triệu tấn từ 740.000 tấn của năm 

trước. Dự báo dựa trên lượng mua tiếp tục tăng mạnh từ các nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam và 
Thái Lan và thỏa thuận ký kết vào tháng 8 với Campuchia để nhập khẩu 125.000 tấn gạo vào cuối 

năm 2023. 

Nhập khẩu gạo của Philippines năm 2023 tăng 100.000 tấn lên 3,9 triệu tấn và đứng đầu thế giới 
về nhập khẩu gạo. 

Năm 2024, Ai Cập, Indonesia, Iraq, Kenya, Nigeria, Philippines, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam 
chiếm phần lớn mức giảm nhập khẩu toàn cầu dự kiến. 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất hàng đầu trong năm 2022 

và dự báo 2023-2024 (Nguồn: USDA). 
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 

a. Xuất khẩu 

Ấn Độ: Theo số liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, xuất khẩu gạo của nước này trong 4 tháng 
đầu năm tài khóa 2023-2024 (tháng 4 đến tháng 7) đạt gần 7 triệu tấn, giảm 4,8% so với 

cùng kỳ. Với gạo Basmati đạt 1,6 triệu tấn, tăng 13,2%; trong khi các loại gạo khác đạt 5,4 triệu tấn, 
giảm 2,8%. 

Thời gian gần đây, Ấn Độ đã liên tục áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo 
nguồn cung trong nước và hạ nhiệt lạm phát. 

Cụ thể, ngày 20/7, Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu gạo trắng thường (Non – Basmati). Tiếp đó, 

đến ngày 25/8 nước này tiếp tục áp thuế xuất khẩu 20% đối với mặt hàng gạo đồ có thời hạn đến 
ngày 16/10/2023. 

Chưa dừng lại ở đó, ngày 27/8, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết sẽ áp giá sàn xuất khẩu 1.200 

USD/tấn đối với gạo Basmati (một loại gạo phổ biến tại Nam Á). Việc này nhằm ngăn hoạt động 

buôn lậu gạo không phải basmati - vốn đang bị cấm xuất khẩu dưới vỏ bọc là gạo Basmati. 

Ấn Độ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với 40% thị phần. Với những động thái mới đây, 
nước này gần như đã cấm hoặc hạn chế xuất khẩu tất cả loại gạo đang kinh doanh. 

 

Biểu đồ 3: Các nước nhập khẩu gạo hàng đầu trong năm 2022 

và dự báo 2023-2024 (ĐVT: Triệu tấn. Nguồn: USDA). 
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Thái Lan: Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, tính đến ngày 29/8 xuất khẩu gạo của Thái 
Lan đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 5,29 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu 

do tâm lý lo ngại khi hiện tượng thời tiết El Nino gây hạn hán tại nhiều quốc gia và lệnh cấm xuất 
khẩu gạo của Ấn Độ khiến các nước nhập khẩu gạo đẩy mạnh mua vào để duy trì an ninh lương 

thực. 

Các thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Thái Lan là Indonesia, Iraq, Nam Phi, Mỹ và Trung 
Quốc.  

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm nay. Một số quốc gia đã bày tỏ sự quan 

tâm đến việc mua gạo Thái Lan, đặc biệt là Philippines, Malaysia, Indonesia và Nhật Bản. 

Philippines đã trao đổi với Thái Lan để mua gạo, với thỏa thuận có thể sẽ hoàn tất vào tháng 9, 

trong khi Indonesia và Malaysia cũng tỏ ra quan tâm. Nhật Bản xác nhận sẽ nhập khẩu gạo Thái 
Lan đồng thời tìm kiếm sự đảm bảo về chất lượng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của họ. 

 

Pakistan: Theo cơ quan thống kê Pakistan, xuất khẩu gạo của nước này trong tháng 7 đạt 
172.044 tấn, giảm 14,36% so với tháng trước và giảm 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Bộ Thương mại Pakistan, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 6 thế giới, bất ngờ ban hành quy định áp 
giá sàn xuất khẩu cho các loại gạo và có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/9/2023. 

Theo đó, giá xuất khẩu tối thiểu với gạo 5% tấm và 10% tấm được thông báo là 551 USD/tấn và 546 

USD/tấn trong khi gạo 15% tấm và 20% tấm được đặt ở mức tương ứng là 541 USD/tấn và 536 
USD/tấn. Giá đối với gạo 100% tấm sẽ là 473 USD/tấn và đối với gạo đồ và gạo Super 

Basmati/Sella, giá sẽ lần lượt là 578 USD/tấn và 1.103 USD/tấn.  

Mức tăng này chủ yếu nhằm giải quyết tình trạng thu nhập từ xuất khẩu ở mức thấp khi giá xuất 

khẩu tối thiểu trước đó chỉ là 350 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá quốc tế.  
 

Campuchia: Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) cho biết nước này đã xuất khẩu tổng 

cộng 401.699 tấn gạo trong 8 tháng đầu năm nay, thu về kim ngạch khoảng 278 triệu 
USD. Các loại gạo xuất khẩu chính bao gồm gạo thơm cao cấp, gạo thơm, gạo trắng hạt dài, gạo đồ 

và gạo hữu cơ. 

8 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu gạo tới 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Trong đó, Trung Quốc vẫn là nước mua gạo hàng đầu với khối lượng đạt 143.818 tấn, chiếm 35% 
tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia, tương đương tổng doanh thu 91 triệu USD. 

Các nước thuộc Liên minh châu Âu và các thành viên ASEAN xếp thứ hai và thứ ba với khối lượng 

lần lượt là 164.682 tấn và 36.692 tấn. 
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Như vậy, tính đến hết tháng 8 xuất khẩu gạo của Campuchia đã hoàn thành 58% trong tổng số 
700.000 tấn dự kiến trong năm nay.  

Giá lúa gạo của Campuchia đã tăng mạnh từ tháng 7 đến tháng 9 do lệnh cấm xuất khẩu gạo của 

Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.  

Tuy nhiên, giá đang dần ổn định trở lại. Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, 
giá gạo thu mua hiện nay giảm nhẹ xuống còn 1.100 - 1.200 Riel/kg so với cách đây vài tuần, trong 

khi giá bán ra là hơn 1.300 Riel/kg. Với mức giá hiện tại, nông dân vẫn thu được lợi nhuận, mặc dù 
không nhiều như vài tuần trước. 

Đồng thời, Campuchia cũng có 2,92 triệu tấn lúa buôn bán biên giới với các nước láng giềng, tạo ra 
doanh thu 814 triệu USD. Năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu hơn 630.000 tấn gạo sang 59 quốc 

gia. 
 

Myanmar: Reuters dẫn lời một quan chức của Liên đoàn gạo Myanmar cho biết, nước 

này sẽ tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo trong khoảng 45 ngày kể từ cuối tháng 8/2023, 
trong bối cảnh giá gạo trong nước đang tăng cao. 

Myanmar là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 5 thế giới, Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) dự kiến sẽ 
xuất khẩu 2,5 triệu tấn gạo cũng như gạo tấm và thu về 1 tỷ USD trong năm tài chính 2023-2024. 

Tuy nhiên, xuất khẩu gạo của Myanmar đã giảm 56% trong 4 tháng qua xuống còn 320.000 tấn gạo 

và thu về 138 triệu USD từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, trong khi năm tài chính trước đó nước này 
thu về hơn 800 triệu USD từ xuất khẩu gạo và gạo tấm.  

Các quốc gia mua gạo của Myanmar là các nước thành viên EU chiếm 30-40%, Trung Quốc khoảng 
30% và Philippines 25-20%. 

 

b. Nhập khẩu 

Philippines: Ngày 11/9, Bộ Tài chính Philippines đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu gạo, 

để hạn chế đà tăng của giá gạo trong nước. Đây là nguyên nhân khiến lạm phát tại nước 
này tăng. 

Theo đó, Bộ Tài chính và Kinh tế Kế hoạch nước này đang đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu gạo 

từ 35% xuống 0 - 10%, từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Mục tiêu để bù đắp những thiệt hại về 
mùa màng do El Nino gây ra, có khả năng đe dọa ngành sản xuất nông nghiệp nội địa. 

Philippines đã áp mức trần giá gạo kể từ ngày 31/8 để bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh lạm 
phát của nước này đã tăng 5,3% trong tháng 8, cao hơn mục tiêu 2-4% của chính phủ. Trong đó, giá 
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gạo tăng vọt lên 8,7% trong tháng 8 từ mức 4,2% của tháng trước. Gạo chiếm khoảng 9% trong rổ 
hàng hóa và dịch vụ dùng để theo dõi CPI. 

Chính phủ Philippines cũng đang xem xét phân bổ  2 tỉ Peso để hỗ trợ cho các nhà bán lẻ bị ảnh 

hưởng bởi chính sách giá trần. 

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines đã khuyến nghị nhập khẩu bổ sung 500.000 tấn gạo vào 
khoảng tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, để bù vào sản lượng có thể sụt giảm do hiện tượng thời 

tiết cực đoan El Nino. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Philippines sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhập 

khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2023 với khối lượng đạt kỷ lục 3,9 triệu và 3,8 triệu tấn trong năm 
2024.  

Số liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI) cho thấy, tính đến ngày 7/9 Philippines đã 

nhập khẩu 2,33 triệu tấn gạo. Trong đó, hơn 2 triệu tấn, tương ứng với 90% khối lượng được nhập 
khẩu từ Việt Nam. Ngoài ra, nước này cũng nhập khẩu 104.096 tấn gạo từ Thái Lan, 89.185 tấn từ 

Myanmar. Số còn lại được nhập từ Pakistan, Ấn Độ, Campuchia… 
 

Trung Quốc: Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 7, tổng lượng 
gạo nhập khẩu của nước này là 100.000 tấn, giảm 70.000 tấn so với tháng trước. Lũy kế 7 

tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 1,9 triệu tấn gạo, giảm mạnh 79,8% so với 
cùng kỳ năm ngoái.  

Nhìn chung nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ hầu hết thị trường chính đều giảm. Trong đó, nhập 

khẩu từ Ấn Độ giảm tới 85% sau 7 tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm 
của nước này vào tháng 9/2022 và giá gạo tăng cao khiến cho mặt hàng này trở lên kém cạnh 

tranh hơn so với các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi truyền thống khác.   

Tương tự, nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Pakistan cũng giảm tới 85,7% so với cùng kỳ năm 

ngoái trong bối cảnh sản xuất lúa gạo của Pakistan bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt vào năm ngoái.  

Ngoài ra, Trung Quốc cũng giảm nhập khẩu gạo từ Thái Lan (-37,3%), Campuchia (-20,3%); 
Myanmar (-9,7%)…  

Trong khi đó, Việt Nam là thị trường duy nhất có khối lượng gạo xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 
54,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 720.052 tấn. Với kết quả này, Việt Nam trở thành nước xuất 

khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm với thị phần chiếm 38,1%, tăng so với 
mức 11,5% của cùng kỳ. 

Việc Trung Quốc liên tục phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán và lũ lụt khiến mùa 

màng của nước này bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ lương thực của thị trường 1,4 tỷ 
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dân dự kiến phục hồi sau đại dịch, điều này có thể mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp gạo cho 
Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. 

 

Indonesia: Trong phiên mở thầu nhập khẩu 300.000 tấn gạo 5% tấm của Cơ quan hậu cần 
quốc gia Indonesia (Bulog) được công bố vào ngày 12/9, một doanh nghiệp của Việt Nam 

trúng thầu 50.000 tấn với giá dao động khoảng 640-650 USD/tấn (CIF). Thời gian giao 
hàng từ tháng 9 đến ngày 30/11/2023.  

Ngoài Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Pakistan trúng 95.000 tấn và Thái Lan trúng 155.000 tấn với 

mức giá dao động 630-650 USD/tấn (CIF). 

Thông tin với báo chí nước này, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, cho biết Indonesia hiện 

có 2 triệu tấn gạo trong kho dự trữ, trong đó 1,6 triệu tấn đang có và 400.000 tấn nhập khẩu từ 
Campuchia đang trên đường vận chuyển.  

Do đó, nguồn lương thực về cơ bản đáp ứng nhu cầu nội địa trong năm 2023. Tuy nhiên, Chính phủ 

Indonesia cần chủ động nguồn lương thực cho năm 2024 do những thay đổi về thời tiết do El Nino 
ảnh hưởng tới mùa màng, cũng như các rủi ro về khủng hoảng lương thực toàn cầu. 

Tổng thống Jokowi thông tin, ông đã trao đổi với một vài lãnh đạo quốc gia như Trung Quốc, Ấn 
Độ, Bangladesh, Campuchia về việc nhập khẩu gạo cho năm tới. 

Mới đây, Chính phủ Campuchia đã đồng ý xuất khẩu 250.000 tấn gạo mỗi năm sang Indonesia. Đổi 

lại, Indonesia sẽ hỗ trợ chương trình an ninh lương thực của Campuchia bằng cách cung cấp phân 
bón. 

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), nước này đã nhập khẩu 1,33 triệu 
tấn gạo trong 7 tháng đầu năm, tăng 7,7 lần so với 173.916 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Hơn 90% 

trong số đó được nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.  

Cụ thể, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Indonesia trong 7 tháng đầu năm với khối 
lượng đạt 658.275 tấn, tăng 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 49% thị phần. 

Việt Nam đứng thứ hai về xuất khẩu gạo vào Indonesia với 561.240 tấn, tăng 22 lần so với cùng kỳ 
và chiếm 42% thị phần. Khối lượng còn lại được nhập khẩu từ Ấn Độ, Pakistan và Myanmar. 

 

Malaysia: Trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung gạo trong nước, từ ngày 
9/9, Chính phủ Malaysia đã thực thi biện pháp hạn chế bán gạo trắng trong nước. Theo 

đó, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 100kg để đảm bảo phân phối công bằng. 

Theo Bộ Nông nghiệp và an ninh lương thực Malaysia (MAFS), quy định này sẽ được áp dụng cho 

đến khi nguồn cung gạo trắng trong nước ổn định trở lại. 
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 Bên cạnh việc hạn chế bán gạo trắng, MAFS cũng khởi động Chương trình đặc biệt “Gạo trắng nội 
địa”, nhằm tăng hạn ngạch sản xuất gạo trên toàn quốc lên hơn 20%. Ngoài ra, ngoại trừ việc Ấn Độ 

cấm xuất khẩu gạo, Malaysia vẫn có thể nhập khẩu gạo từ các nước như Thái Lan, Việt Nam, 
Pakistan và Campuchia. 

Padiberas Nasional Bernas – một doanh nghiệp thương mại nhà nước Malaysia đã công bố tăng 

giá 36% đối với tất cả gạo trắng nhập khẩu. Nước này mua khoảng 1/3 nguồn cung từ nước ngoài, 
chủ yếu từ Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan và Việt Nam. 

 

3. Diễn biến giá 

Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), trong tháng 8 chỉ số giá gạo toàn cầu đã tăng 

9,8% so với tháng trước lên 142,4 điểm, mức cao nhất trong 15 năm qua. 

Nguyên nhân là thị trường phản ứng tiêu cực sau khi Ấn Độ, một trong những quốc gia xuất khẩu 

gạo lớn nhất thế giới ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo Non-Basmati, áp thuế 20% với gạo đồ và 
đặt giá tối thiểu 1.200 USD/tấn đối với gạo Basmati.  

Trên thị trường gạo trắng Indica, mức tăng rõ rệt nhất được ghi nhận ở Việt Nam, nơi đang giữa vụ 

thu hoạch Hè Thu. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng tới 110 USD/tấn so với tháng 
trước lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2008.  

Còn tại các quốc gia khác tại châu Á, giá gạo tăng khoảng 60-80 USD/tấn. Điều này đã đưa giá gạo 
trắng Indica của châu Á cao hơn từ 40% đến 60% so với cùng kỳ năm 2022.  

Giá gạo nếp tăng 13,8% so với tháng trước do lo ngại về tác động của các cơn mưa bất thường ảnh 

hưởng đến tình hình sản xuất ở Thái Lan và sự phục hồi nhu cầu gạo nếp từ Trung Quốc. Giá gạo 
thơm và Japonica tăng chủ yếu do giá gạo Việt Nam. 

Cập nhật về thị trường ngũ cốc thế giới, FAO đã hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023-

2024, xuống còn 523,2 triệu tấn, giảm 500.000 tấn so với dự báo của tháng trước nhưng vẫn cao 

hơn 1,1% so với niên vụ 2022-2023. Việc điều chỉnh hạ dự báo này là do diện tích giảm ở Indonesia, 
Thái Lan và Trung Quốc. 

 Trong khi đó, tiêu thụ gạo thế giới trong niên vụ 2023-2024 dự báo ở mức 520,9 triệu tấn, tăng 

800.000 tấn so với dự báo trước và nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, 
FAO đã hạ dự báo thương mại gạo quốc tế năm 2023 giảm 600.000 tấn và năm 2024 giảm 3 triệu 

tấn so với dự báo tháng 7. Các sửa đổi chủ yếu diễn ra sau khi Ấn Độ tăng cường hạn chế xuất 
khẩu gạo gần đây. 
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FAO cho biết, hiện lượng gạo dự trữ gạo đang ở mức cao nhất từ trước đến nay với số lượng lên 
đến 198,1 triệu tấn. Trong đó, Ấn Độ, Trung Quốc nắm giữ 3/4 trữ lượng này. Ngược lại, dự trữ gạo 

của các quốc gia khác ở mức 51,4 triệu tấn, thấp nhất trong 4 năm qua.  

 

 
Bảng 1: Diễn biến giá gạo thế giới từ tháng 4 đến tháng 8/2023 

(ĐVT: USD/tấn. Nguồn: FAO). 



 

15 

 

THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 8/2023 

Còn theo thông tin từ Reuters, việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã đẩy giá gạo thế 
giới lên mức cao nhất trong 15 năm. Tuy nhiên, thị trường đang có dấu hiệu hạ nhiệt do người mua 

không sẵn sàng trả mức giá này. 

Cụ thể, tính đến ngày 15/9, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào ở mức 525 - 535 USD/tấn, 
giảm nhẹ so với mức kỷ lục 520 - 540 USD/tấn đạt được vào ngày 31/8 nhưng vẫn tăng tới 68 

USD/tấn so với một tháng trước.  

Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết, thương mại bị tê liệt và giao dịch có thể khởi động lại khi 
thuế đối với gạo đồ trở về 0% sau ngày 15/10. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn 613 - 615 USD/tấn từ mức đỉnh 655 USD/tấn đạt 
được vào tháng trước. Một thương nhân cho biết, giá giảm do đồng Baht yếu hơn, đồng thời cho 

biết thêm nông dân đang xem xét tăng sản lượng. Hiện các hoạt động giao hàng đang được thực 
hiện theo mức giá đã thỏa thuận trước đó tới Iraq, Philippines và Malaysia. 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng giảm xuống còn 620-630 USD từ mức đỉnh 660 USD/tấn đạt 

được vào tháng trước. Nhu cầu mua từ Philippines chậm lại, nhưng nguồn cung khan hiếm và nhu 
cầu ngày càng tăng từ châu Phi và Indonesia được cho là sẽ hạn chế sự sụt giảm giá.  

Xuất khẩu gạo của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 8 đạt 5,8 triệu tấn, chỉ còn lại 1-2 triệu tấn để 
xuất khẩu cho đến cuối năm. 

Dữ liệu cho thấy, đã có khoảng 172.750 tấn gạo được bốc xếp tại cảng TP. Hồ Chí Minh trong thời 

gian từ ngày 1 đến ngày 16/9, chủ yếu đến Indonesia, Malaysia và Philippines. 

 
Biểu đồ 4: Diễn biến giá gạo thế giới từ năm 2022 đến ngày 15/9/2023 

(Nguồn: Tổng hợp từ Reuters). 
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PHẦN II: 

Xuất khẩu gạo của nước ta đã bật tăng mạnh trong tháng 8 nhờ nguồn cung được bổ sung từ vụ 

thu hoạch Hè Thu và nhu cầu tăng cao sau khi một số nước như Ấn Độ, Nga, UAE, Myanmar ban 
hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo. Tại trong nước, hoạt động sản xuất tiếp tục được đẩy 

mạnh. 

 

1. Sản xuất 

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.387 nghìn 

ha lúa mùa, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 1.001 nghìn ha, 
bằng 97,8%; các địa phương phía Nam đạt 386,3 nghìn ha, bằng 100,5%.  

Diện tích gieo cấy vụ Hè Thu năm 2023 ước đạt 1.912,5 nghìn ha, giảm 0,2% so với vụ Hè Thu năm 

trước. Tính đến trung tuần tháng 8, cả nước thu hoạch được 1.072 nghìn ha lúa Hè Thu, chiếm 56% 
diện tích gieo cấy và bằng 96,6% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long với 892,7 nghìn ha, chiếm 60,6% và bằng 96,1%.  

Sản lượng giảm nhưng năng suất lúa Hè Thu ước đạt 57,5 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ Hè Thu 

năm trước do các địa phương tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất như 
chương trình “một phải, năm giảm” chương trình “ba giảm, ba tăng”,  sử dụng máy móc để làm đất, 

gieo trồng đảm bảo thời vụ, đẩy mạnh đầu tư, thâm canh cây trồng, kiểm tra, quản lý chặt chẽ 
nguồn nước từ các công trình thủy lợi…. Do đó, sản lượng ước đạt 11 triệu tấn, tăng 157 nghìn tấn 

so với vụ Hè Thu năm 2022. 

Sau khi thu hoạch xong lúa Hè Thu sớm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xuống giống lúa 
Thu Đông, tính đến trung tuần tháng 8, đã xuống giống được 391,4 nghìn ha, bằng 103,2% cùng kỳ 

năm trước.  

Tiến độ gieo trồng lúa Thu Đông năm nay được đánh giá là tăng cao so với cùng kỳ do thời tiết và 

nguồn nước khá thuận lợi, giá lúa tăng cao người nông dân có lãi. Một số địa phương có diện tích 
lúa Thu Đông tăng nhiều là Trà Vinh tăng 6,5 nghìn ha; Vĩnh Long tăng 10,5 nghìn ha; Đồng Tháp 

tăng 5,2 nghìn ha. Hiện lúa thu đông sinh trưởng và phát triển khá tốt, tình hình sâu bệnh tuy có 
phát sinh nhưng bà con nông dân phòng, trị kịp thời nên thiệt hại không đáng kể. 
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2. Xuất khẩu 

Xuất khẩu gạo của nước ta đã bật tăng mạnh trong tháng 8 nhờ nguồn cung được bổ sung từ vụ 

thu hoạch Hè Thu và nhu cầu tăng cao sau khi một số nước như Ấn Độ, Nga, UAE, Myanmar ban 
hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của nước ta trong tháng 8 đạt 921.443 tấn, trị 

giá 546,4 triệu USD, tăng mạnh 39,5% về lượng và 50,7% về trị giá so với tháng trước, đồng thời 
tăng 28,8% về lượng và tăng tới 61,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 8, xuất khẩu gạo của nước ta đạt kỷ lục mới là 5,81 triệu 
tấn, trị giá 3,16 tỷ USD, tăng 21,4% về lượng và tăng 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.  

Với kết quả này, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 

hai thế giới. Bởi theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này trong 8 
tháng đầu năm đạt khoảng 5,3 triệu tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

 

Về thị trường xuất khẩu, nhìn chung xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các thị trường lớn như 

Philippines, Trung Quốc, Indonesia… đều tăng mạnh trong tháng 8. 

Biểu đồ 5: Xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2023 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan). 
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Đơn cử như Philippines tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc tăng 24,4%. Đặc biệt, 
lượng gạo xuất khẩu sang Indonesia tăng đột biến hơn 13 lần, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 312 lần, Singapore 

và Mozambique tăng 2,2 – 2,4 lần… 

Luỹ kế trong 8 tháng đầu năm 2023, Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của nước 
ta với khối lượng đạt 2,3 triệu tấn, trị giá 1,23 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và 15,6% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2022. Thị trường này chiếm hơn 40% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của cả nước. 

Đứng thứ hai về thị trường tiêu thụ gạo của nước ta là Trung Quốc với khối lượng đạt 786.102 tấn, 
tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 13,5% thị phần.   

Indonesia vươn lên vị trí thứ ba với 
718.091 tấn, tăng gần 16 lần 

(1.459%) so với cùng kỳ và chiếm 
12,4% thị phần. 

Ngoài ra, lượng gạo xuất khẩu sang 

Ghana tăng tới 42,6% trong 8 tháng 
đầu năm 2023, Singapore tăng 

57,6%, Mozambique tăng 65,6%... 

Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột 
biến 15.360%, Chile tăng 4.115%, 

Senegal tăng 522,8%... 

 

 

Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 

8 tháng năm 2023 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan). 

Bảng 2: TOP 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023 

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD. Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan). 
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Về cơ cấu gạo xuất khẩu, gạo trắng vẫn là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất trong 8 tháng qua, 
chiếm 59% tỷ trọng. Tiếp theo là gạo thơm chiếm 26% tỷ trọng, gạo nếp chiếm 10%, gạo Nhật 

chiếm 4%, còn lại là nhóm gạo lứt, gạo vi chất… 

 

3. Diễn biến giá 

Trong tháng 8, giá gạo xuất khẩu của nước ta đã tăng vọt 8% so với tháng trước và cao hơn 25,5% 
so với cùng kỳ năm ngoái, đạt bình quân 593 USD/tấn. Bình quân 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu 

bình quân gạo đã tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 544 USD/tấn. 

 

Biểu đồ 7: Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của 

Việt Nam trong và 8 tháng đầu năm 2023 

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan). 

 

Biểu đồ 8: Diễn biến giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam qua các tháng từ năm 2021-

2023 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan). 
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Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 7/9 
giá lúa gạo tại thị trường trong nước đã hạ nhiệt và giảm từ 2 - 4% so với một tháng trước. Mặc dù 

vậy, mức giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 40 – 60% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá gạo trong nước giảm theo xu hướng chung của thị trường thế giới khi nhiều nước hạ giá bán 
trong bối cảnh giá mặt hàng lương thực này đã tăng quá cao khiến cho hoạt động mua bán bị 

chậm lại. 

Một số doanh nghiệp cho biết, hiện giá gạo xuất khẩu đang ở mức cao nên cả người bán lẫn người 

mua đều trong thế khó. Trong đó người mua không chấp nhận mức giá bán cao của doanh nghiệp 
Việt Nam, còn người bán nếu chào thấp sẽ thua lỗ bởi phải thu mua gạo trong nước với giá cao. 

Những hợp đồng đã ký trước với giá thấp khiến một số doanh nghiệp phải hủy hợp đồng, chấp 

nhận mất uy tín. Số khác chấp nhập chịu lỗ bằng cách mua hàng giá cao để giao cho khách song 
họ lại không dám ký thêm hợp đồng mới.  

Bên cạnh đó, giá gạo giảm còn do Philippines - thị trường số 1 của gạo Việt Nam vừa áp trần giá 
bán gạo vào ngày 31/8 vừa qua, nhiều khách hàng đòi hủy hợp đồng để tạo áp lực yêu cầu doanh 

nghiệp Việt Nam giảm giá gạo điều này cũng tạo áp lực giảm giá gạo trong nước. 

Mặc dù vậy, một số doanh nghiệp nhận định giá gạo có thể không tăng thêm chứ khó giảm, vì sản 
lượng gạo của Việt Nam và Thái Lan không còn nhiều mà nhu cầu thế giới đang lớn. Việc 

Philippines áp giá trần có thể khiến thị trường hạ nhiệt trong trước mắt nhưng gạo là lương thực 
thiết yếu, không thể không mua. 

 

 
Bảng 3: Diễn biến giá lúa gạo tại ĐBSCL tính đến đầu tháng 9/2023 (Nguồn: Tổng hợp số liệu 

từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam). 
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4. Tình hình nhập khẩu 

Là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng hiện nay Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu một 

lượng lớn gạo từ Ấn Độ và thóc từ Campuchia, nhằm phục vụ cho các hoạt động chế biến xuất 
khẩu cũng như tiêu dùng trong nước.  

Theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, Việt Nam đứng thứ 10 về thị trường nhập khẩu gạo của Ấn 

Độ trong 7 tháng đầu năm với khối lượng đạt 470.013 tấn, trị giá 153,4 triệu USD, tăng 17,7% về 
lượng và 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.  

Trong tháng 7, Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất vào Việt Nam với khối lượng đạt 
44.134 tấn, nhưng con số này đã giảm 24,4% so với tháng trước và giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 

2022.    

Với việc Ấn Độ ban hành một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gạo trong thời gian gần đây, 
nhập khẩu gạo của Việt Nam từ thị trường này nhiều khả năng sẽ còn giảm trong thời gian tới. 

 
Biểu đồ 9: Nhập khẩu gạo của Việt Nam từ Ấn Độ năm 2022-2023 

(Nguồn: Số liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ). 
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PHẦN III: 

Giá gạo trong nước và xuất khẩu đã hạ nhiệt nhưng dự kiến vẫn ở mức cao trong những tháng 

cuối năm nay do nguồn cung gạo của nước ta dành cho xuất khẩu không còn nhiều, trong khi nhu 
cầu từ các thị trường vẫn đang ở mức cao. 

Với khối lượng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên tới 5,81 triệu tấn, lượng gạo dành cho xuất 
khẩu 4 tháng cuối năm chỉ còn khoảng 1,7 – 2,2 triệu tấn. Bởi theo tính toán của các cơ quan quản 

lý xuất khẩu gạo của nước ta trong năm nay có khả năng đạt 7,5 – 8 triệu tấn.  

Trong khi đó, việc áp đặt trần giá gạo của Philippines kể từ cuối tháng 8 vừa qua đã có những ảnh 
hưởng đối với Việt Nam khi các thương nhân ở quốc gia này xin huỷ hợp đồng hoặc giãn tiến độ 

nhận hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn lạc quan khi cho rằng, thị trường lúa gạo vẫn tốt.  

Bởi ngoài Philippines, thì nhu cầu mua gạo của Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và châu Phi vẫn 

khá cao trong khi nguồn cung đang hạn chế do chính sách siết chặt thương mại gạo của nhiều 
nước, nhất là khi dự báo thời tiết bất lợi có ảnh hưởng lớn đến sản xuất lương thực. 

Ngoài ra, khẩu vị của người tiêu dùng Philippines ưa chuộng gạo thơm của Việt Nam hơn so với 

gạo các nước khác. Trong khi giá gạo Việt Nam cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với quốc gia khác 
cũng không phải quá lớn để Philippines thay đổi nhà cung cấp. Phần chênh lệch này nếu chia ra 

đầu đơn vị bán lẻ là kilogram thì càng nhỏ, người tiêu dùng vẫn chấp nhận được.  

Ngày 7/92023, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan Jakarta, 

Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines, Ferdinand 
Romualdez Marcos Jr. Hai bên cũng nhất trí sớm trao đổi và ký kết một hiệp định liên Chính phủ về 

hợp tác thương mại gạo để cùng nhau bảo đảm các mục tiêu về an ninh lương thực trước những 
biến động phức tạp của chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu thời gian qua. Hợp đồng cung cấp này 

dự kiến kéo dài trong 5 năm. 

Mặc dù vậy, thị trường gạo cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào các chính sách của Ấn Độ, nước xuất khẩu 
gạo lớn nhất thế giới. 

Thực tế, Ấn Độ vẫn đang xuất khẩu gạo sang các nước theo hợp đồng chính phủ và mức thuế 20% 
đối với gạo đồ chỉ có hiệu lực đến giữa tháng 10. Trong khi đó, tính đến ngày 8/9, diện tích lúa 

trong vụ mùa Kharif đang diễn ra đã tăng 3% so cùng kỳ năm trước. Chính phủ Ấn Độ tự tin có thể 
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đạt mục tiêu sản xuất 111 triệu tấn lúa gạo trong vụ hiện tại sau khi diện tích gieo trồng tăng và 
thời tiết thuận lợi ở các vùng trồng trọt chính.  

Do vậy, những doanh nghiệp nào đầu cơ, ôm nhiều hàng nguyên liệu giá cao sẽ đối mặt với rủi ro là 

nếu Ấn Độ xuất khẩu trở lại, giá gạo xuất khẩu sẽ giảm rất mạnh, và thua lỗ rất lớn.  

Trong báo cáo tháng 9/2023, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo xuất khẩu gạo của Việt 
Nam năm 2023 lên mức 8 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với dự báo tháng trước và tăng 946.000 

tấn so với năm 2022.
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PHẦN IV: 

Trong báo cáo ngành gạo, CTCP Chứng khoán Mirae Asset cho rằng bối cảnh thuận lợi của ngành 
gạo có thể đem đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp mảng lương thực cải thiện kết quả kinh 

doanh. Tuy nhiên, chi phí tài chính đang là một gánh nặng đối với doanh nghiệp. 

 

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Mirae Asset dự phóng năm 

2023, doanh thu của Trung An đạt 4.487 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau 
thuế đạt gần 65 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí tài chính lên đến 

117 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2022. 

Trung An đã giao xong đơn hàng 11.347 tấn gạo sang Hàn Quốc, đồng thời chốt thêm đơn hàng 

16.667 tấn gạo với giá 674 USD/tấn giao trong tháng 7, mức giá khá cao so với các nước trong khu 
vực. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, Trung An thắng gói thầu xuất khẩu gạo sang thị trường Hàn 

Quốc. 

Ngoài ra, việc Trung Quốc - thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Trung An tăng cường mua vào 
cũng đặt ra kỳ vọng doanh nghiệp này sẽ tăng trưởng mạnh về doanh thu. 

Vừa qua, HĐQT CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã thông qua phương án vay vốn tại 

Ngân hàng Malayan Banking Berhad (Malaysia) với hạn mức 230 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc 

bổ sung nguồn vốn lưu động. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản của Trung An. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nguồn vốn của Trung An đạt 2.753 tỷ đồng. Trong đó tổng dư nợ vay 
là 1.383 tỷ chiếm một nửa nguồn vốn và gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu. Khoản nợ vay chủ yếu là ngắn 

hạn. 

Liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 14/8 công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ 
tịch HĐQT của bà Lê Thị Tuyết và chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phạm Thái Bình. Lý do được hai 

lãnh đạo đưa ra là nhằm "cơ cấu lại nhân sự công ty".  
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Sau khi xin từ nhiệm vị trí tổng giám đốc, HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao 
Trung An đã họp và bầu ông Phạm Thái Bình đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT. Cùng với đó, ông 

Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc. 

Trong khi đó, bà Lê Thị Tuyết không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Trung An, song bà vẫn 
còn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Được biết, ông Bình và bà Tuyết là vợ chồng. Ông 

Bình đang nắm giữ 11 triệu cổ phiếu TAR, tương ứng tỷ lệ 14.04% vốn. Bà Tuyết không sở hữu cổ 
phần nào tại TAR.  

 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG): Với CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) nửa đầu 
năm 2023 có xu hướng vay nợ ngắn hạn để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, lãi suất vay 

vốn ở mức khá thấp và chủ yếu là các khoản vay tín chấp. 

Mirae Asset dự báo năm 2023 doanh thu và lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ có thể đạt 
13.654 tỷ và 451 tỷ đồng, tăng 17% và 9% so với năm 2022. Riêng doanh thu mảng lương thực và 

gạo kỳ vọng đạt 8.802 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022.  

Cả doanh thu tài chính và chi phí tài chính của Lộc Trời trong năm 2023 dự kiến lần lượt tăng 26% 

và 28%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp có thể giảm từ 18,4% xuống 15,2%. 

 

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã: AGM): Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán 

niên 2023 đã được soát xét, lợi nhuận sau thuế sau soát xét của AGM ở mức âm 57,6 
tỷ đồng, tăng lỗ thêm 1 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Lỗ lũy kế tại thời điểm 

30/6/2023 là hơn 125,4 tỷ đồng. 

Angimex cho biết nguyên chậm nộp BCTC bán niên 2023 do dồn toàn lực để khắc phục việc chậm 
nộp BCTC kiểm toán năm 2022. Theo đó, Angimex đã công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 

đã kiểm toán năm 2022 vào ngày 25/8, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng 
khoán bị hạn chế giao dịch. 

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định chuyển cổ phiếu AGM từ diện hạn 
chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch từ ngày 18/09/2023. 

Nguyên nhân do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện 

hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định. Cụ thể là 
AGM chưa công bố BCTC bán niên 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã soát xét đúng hạn. 

Ngoài ra, cổ phiếu AGM cũng đang trong diện cảnh báo do lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2022 trên BCTC 
hợp nhất kiểm toán 2022 gần 71 tỷ đồng. 
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CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Mã NSC): Ngày 14/9, HĐQT 
Giống cây trồng Miền Nam đã thông qua quyết định trả cổ tức đợt 2/2022 

cho cổ đông bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện là 15%/cổ phiếu, tương ứng cổ 
đông sở hữu 1 cp sẽ nhận được 1,500 đồng. Với hơn 13.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính 

SSC cần chi khoảng 20 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến vào 
23/10/2023. 

Trước đó, vào tháng 7/2023, SSC đã trả cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15% cho cổ đông, tổng chi gần 

20 tỷ đồng. Như vậy, qua 2 đợt trả cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 30%, dự kiến SSC cần chi gần 40 
tỷ đồng.
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PHẦN V: 

Đề xuất áp giá sàn cho xuất khẩu gạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình sản xuất, xuất 

khẩu gạo và việc thực hiện các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong 
bối cảnh hiện nay. 

Theo báo cáo của VFA, lệnh cấm xuất khẩu gạo ngày 20/7 của Ấn Độ và của một số nước khiến 

nhu cầu cho mặt hàng lương thực thiết yếu này tăng, Việt Nam đã tận dụng cơ hội khai thác thị 
trường, nâng cao hiệu quả cho nông dân trồng lúa. 

VFA nhận định xuất khẩu gạo đang gặp thuận lợi nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng hoạt 

động hiện cũng gặp không ít bất cập. 

Cụ thể, giá cả biến động tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Trong đó, nguyên 

nhân chủ yếu là tâm lý chờ giá, hợp đồng liên kết bị phá vỡ, doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn 
trong việc huy động nguồn hàng để thực hiện hợp đồng đã ký. 

Ngoài ra, hiện có 200 thương nhân được Bộ Công Thương cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

xuất khẩu gạo theo Nghị định số 107. Dù đã có quy định cụ thể về chế độ báo cáo nhưng đa số các 
thương nhân chưa thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất 

khẩu và hàng tồn kho ở từng thời điểm. 

“Việc này ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, dẫn tới số liệu báo cáo để phục vụ điều hành vĩ mô do 

thiếu chính xác, chậm trễ’, VFA nêu trong báo cáo. 

Cũng trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, VFA cho biết hiện các thương nhân ngành gạo đều 
gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn. 

Trước những bất cập trên, VFA kiến nghị bổ sung quy định cụ thể về cơ chế báo cáo và phân công 
một cơ quan quản lý về tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và hàng hóa lúa gạo tồn 

kho của thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107. 

Ngoài ra cũng cần bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả cho 
nông dân sản xuất lúa, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa thương nhân xuất khẩu 
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gạo, đặc biệt giữa thương nhân đã đầu tư cơ sở sản xuất theo Nghị định 109 và thương nhân thuê 
kho theo Nghị định 107. 

VFA cũng kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét có cơ chế hỗ trợ về vốn cho 

thương nhân nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thu mua lúa gạo, đảm bảo 
nguồn tồn kho dự trữ lưu thông.
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy 
nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố 
miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Cục Bảo vệ thực vật 

Tổng cục Hải quan 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hải quan Trung Quốc 

Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI) 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(FAO) 

Reuters 

CTCP Chứng khoán Mirae Asset 

Bộ Thương mại Ấn Độ 

Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) 

Báo cáo “Thị trường gạo tháng 8/2023” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các 

số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 
không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp 

hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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